
Khóa: 2012

Hệ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đơn vị đào tạo: Cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử, truyền thông

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú

1 Hoàng Ngọc Tuấn Anh Nam 28/02/1994 Đắk Lắk 2,71 Khá D12CQVT01-N

2 Võ Văn Hoàng Âu Nam 29/09/1994 Tây Ninh 3,24 Giỏi D12CQVT01-N

3 Lê Văn Quốc Bảo Nam 23/04/1994 Bến Tre 2,38 Trung bình D12CQVT01-N

4 Nguyễn Quốc Cường Nam 02/02/1992 Quảng Ngãi 2,16 Trung bình D12CQVT01-N

5 Đinh Ngọc Khánh Dung Nữ 24/08/1994 Đồng Tháp 3,00 Khá D12CQVT01-N

6 Trần Thị Thùy Dung Nữ 28/06/1994 Nghệ An 2,63 Khá D12CQVT01-N

7 Trần Cao Minh Đăng Nam 06/12/1994 Tp. HCM 2,91 Khá D12CQVT01-N

8 Đinh Minh Đức Nam 27/02/1994 Tp. HCM 2,80 Khá D12CQVT01-N

9 Nguyễn Trường Giang Nam 08/10/1992 Tp. HCM 2,43 Trung bình D12CQVT01-N

10 Lại Huy Hải Nam 16/06/1993 Hưng Yên 2,41 Trung bình D12CQVT01-N

11 Từ Minh Hoàng Nam 18/10/1994 Bình Định 2,45 Trung bình D12CQVT01-N

12 Nguyễn Duy Khanh Nam 27/08/1994 Bình Định 2,61 Khá D12CQVT01-N

13 Đỗ Chung Lập Nam 03/02/1994 Sông Bé 2,56 Khá D12CQVT01-N

14 Đặng Như Long Nam 15/04/1993 Tp. HCM 2,95 Khá D12CQVT01-N

15 Nguyễn Văn Minh Nam 14/03/1994 Đồng Tháp 2,26 Trung bình D12CQVT01-N

16 Phùng Văn Nam Nam 10/10/1994 Thanh Hóa 2,02 Trung bình D12CQVT01-N

17 Mai Thị Năm Nữ 12/06/1994 Quảng Ngãi 2,44 Trung bình D12CQVT01-N

18 Hồ Trung Nguyên Nam 30/05/1994 Lâm Đồng 2,67 Khá D12CQVT01-N

19 Vũ Hoàng Anh Tài Nam 16/10/1991 Đồng Nai 2,52 Khá D12CQVT01-N

20 Trần Thiện Tâm Nam 04/12/1993 Trà Vinh 2,99 Khá D12CQVT01-N

21 Nguyễn Minh Tân Nam 09/10/1993 Đồng Tháp 2,27 Trung bình D12CQVT01-N

22 Bùi Đình Thiện Nam 19/12/1994 Ninh Bình 2,59 Khá D12CQVT01-N

23 Bảo Thịnh Nam 21/10/1994 Đà Nẵng 2,35 Trung bình D12CQVT01-N

24 Lương Công Tỉnh Nam 09/03/1994 Phú Yên 2,61 Khá D12CQVT01-N
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25 Lương Hồng Toàn Nam 20/10/1994 An Giang 2,87 Khá D12CQVT01-N

26 Nguyễn Minh Triệu Nam 02/02/1994 Gia Lai 2,82 Khá D12CQVT01-N

27 Nguyễn Anh Tuấn Nam 03/11/1994 Quảng Ngãi 2,90 Khá D12CQVT01-N

28 Nguyễn Công Đạt Nam 10/07/1992 Quảng Ngãi 2,43 Trung bình D12CQVT02-N

29 Hồ Trường Giang Nam 30/05/1994 Đồng Tháp 2,42 Trung bình D12CQVT02-N

30 Nguyễn Ngọc Hải Nam 12/02/1993 Quảng Ngãi 2,48 Trung bình D12CQVT02-N

31 Phạm Trung Hiếu Nam 08/11/1994 Vĩnh Long 2,37 Trung bình D12CQVT02-N

32 Nguyễn Tấn Hùng Nam 07/10/1993 Bình Thuận 2,20 Trung bình D12CQVT02-N

33 Nguyễn Thanh Hùng Nam 06/11/1994
Thừa Thiên - 

Huế
2,57 Khá D12CQVT02-N

34 Trần Xuân Hưng Nam 05/08/1994 Thanh Hóa 2,21 Trung bình D12CQVT02-N

35 Nguyễn Khánh Long Nam 13/10/1993 Tp. HCM 2,33 Trung bình D12CQVT02-N

36 Nguyễn Thanh Long Nam 09/09/1994 Phú Yên 2,52 Khá D12CQVT02-N

37 Nguyễn Trà My Nữ 17/07/1994 Quảng Trị 3,06 Khá D12CQVT02-N

38 Trần Phong Nhã Nam 07/03/1994 Minh Hải 3,00 Khá D12CQVT02-N

39 Lê Đình Sao Nam 05/11/1994 Thanh Hóa 2,31 Trung bình D12CQVT02-N

40 Ngô Thị Ngọc Phương Thảo Nữ 03/01/1994 Tp. HCM 2,63 Khá D12CQVT02-N

41 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 12/12/1994
Thừa Thiên - 

Huế
2,89 Khá D12CQVT02-N

42 Trần Anh Thắng Nam 06/05/1994 Nam Hà 2,30 Trung bình D12CQVT02-N

43 Phạm Thị Thu Thủy Nữ 13/08/1994 Gia Lai 2,17 Trung bình D12CQVT02-N

44 Nguyễn Trần Thạch Tiến Nam 11/07/1994 Đồng Nai 2,40 Trung bình D12CQVT02-N

45 Trần Quốc Tuấn Nam 11/02/1993 Tp. HCM 2,66 Khá D12CQVT02-N

46 Nguyễn Mạnh Tùng Nam 28/06/1994 Kiên Giang 2,44 Trung bình D12CQVT02-N

47 Vũ Văn An Nam 03/08/1993 Đắk Lắk 2,42 Trung bình D12CQVT03-N

48 Đoàn Nguyên Anh Nam 10/07/1994 Bình Thuận 2,70 Khá D12CQVT03-N

49 Dương Cao Chí Nam 01/01/1994 Ninh Thuận 2,65 Khá D12CQVT03-N

50 Nguyễn Hoàng Giang Nam 28/10/1992 Tp. HCM 2,45 Trung bình D12CQVT03-N

51 Hoàng Trung Hiếu Nam 20/09/1994 Lâm Đồng 2,13 Trung bình D12CQVT03-N

52 Dương Minh Hùng Nam 16/01/1994 Đồng Nai 2,51 Khá D12CQVT03-N

53 Nguyễn Tấn Huy Nam 18/01/1994 Quảng Nam 2,36 Trung bình D12CQVT03-N

54 Nguyễn Nhật Khoa Nam 11/12/1993 Lâm Đồng 2,50 Khá D12CQVT03-N
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55 Trương Thái Kiệt Nam 14/05/1994 Đồng Nai 2,58 Khá D12CQVT03-N

56 Trần Thị Kim Liên Nữ 04/06/1994 Gia Lai 2,61 Khá D12CQVT03-N

57 Nguyễn Trần Đức Linh Nam 18/05/1993
Thừa Thiên - 

Huế
2,55 Khá D12CQVT03-N

58 Vương Chí Lộc Nam 27/06/1992 Hà Tây 2,02 Trung bình D12CQVT03-N

59 Võ Doãn Minh Nam 30/01/1994
Thừa Thiên - 

Huế
2,07 Trung bình D12CQVT03-N

60 Trịnh Đông Nam Nam 05/06/1994 Quảng Ngãi 2,40 Trung bình D12CQVT03-N

61 Phạm Thị Ngọc Quỳnh Nữ 08/03/1993 Hà Tĩnh 2,19 Trung bình D12CQVT03-N

62 Trần Công Thạch Nam 15/07/1994 Bình Thuận 2,16 Trung bình D12CQVT03-N

63 Tạ Trung Tín Nam 10/01/1994 Long An 2,19 Trung bình D12CQVT03-N

64 Kiều Minh Trí Nam 20/10/1993 Lâm Đồng 2,11 Trung bình D12CQVT03-N

65 Phạm Duy Tuấn Nam 30/07/1993 Bình Thuận 2,20 Trung bình D12CQVT03-N

66 Võ Thanh Tuấn Nam 10/10/1993 Tp. HCM 2,29 Trung bình D12CQVT03-N

67 Lê Thị Bích Tuyền Nữ 10/08/1994 An Giang 2,21 Trung bình D12CQVT03-N

68 Trần Thị Xuân Nữ 17/12/1993 Nghệ An 2,40 Trung bình D12CQVT03-N

69 Lê Như Ý Nam 29/11/1994 Quảng Ngãi 2,05 Trung bình D12CQVT03-N
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